
DANH SÁCH CÁC BÁC SĨ KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM VÀ TƯ VẤN 

THEO YÊU CẦU VỀ TIM MẠCH từ 02- 01 - 2018 đến 31–01- 2018 

STT Ngày Thứ 

Buổi sáng: 7 h - 11h30 (4 phòng khám) Buổi chiều: 13h30 - 16h30 (2 phòng khám) 

Phòng khám số 1 Phòng khám số 2 Phòng khám số 3 Phòng khám số 4 Phòng khám số 1 Phòng khám số 2 

 Từ  02/01  đến  06/01       

3 02/01 Thứ  Ba GS.TS.Đỗ Doãn Lợi TS.Trần Văn Đồng TS,Phạm Hoàn Tiến TS.Phan Đình Phong 

Ths.Trần Bá Hiếu 
Ths.Nguyễn Thu Hương TS.Đỗ Phương Anh 

 03/01 Thứ Tư PGS.Đinh Thị Thu Hương PGS.Nguyễn Thị Bạch Yến TS.Trần Song Giang TS.Nguyễn Quốc Thái 

Ths.Nguyễn Mạnh Quân 
Ths.Đặng Minh Hải Ths.Trần T. Việt 

4 04/01 Thứ  Năm GSTS.Phạm Gia Khải PGS.Phạm T. Hồng Thi Ths.Lê Thanh Bình Ths.Phan Tuấn Đạt 

Ths.Lê Xuân Thận 
Ths.Phạm Nhật Minh Ths.Ng.Thị Minh Lý 

 05/01 Thứ  Sáu PGS.Nguyễn Ngọc Quang TS.Phạm Thái Sơn TS.Phạm Tuyết Nga Ths.Nguyễn Tuấn Hải 

Ths.Văn Đức Hạnh 
Ths.Trần Hải Yến Ths.NgPhươngAnh 

 06/01 Thứ Bảy BSCK II Anh Ngọc Ths.Đỗ Quốc Hiển     

 Từ  08/01 đến 13/01       

5 08/01 Thứ  Hai TS. Khổng Nam Hương TS. Tô Thanh Lịch TS. Hàn Nhất Linh 
Ths. Đặng Minh Hải 

Ths. Nguyễn Mạnh Quân  
Ths.Dương Ngọc Long Ths. Phạm Thu Thủy 

6 09/01 Thứ Ba GS.TS. Đỗ Doãn Lợi TS. Trần Văn Đồng TS.Phạm  Hoàn Tiến 
Ths. Trần Hải Yến 

TS.Vũ Kim Chi 
Ths.  Phạm Tuấn Việt Th..Lê Văn Tuấn 

7 10/01 Thứ  Tư PGS.TS.Nguyễn T.Bạch Yến PGS.Đinh Thị Thu Hương 

  

TS.Trần Song Giang 

 

Ths.Văn Đưc Hạnh 

TS.Nguyễn Quốc Thái 
ThS. Đỗ Quốc Hiển Ths. Ng. Minh Hùng 



STT Ngày Thứ 

Buổi sáng: 7 h - 11h30 (4 phòng khám) Buổi chiều: 13h30 - 16h30 (2 phòng khám) 

Phòng khám số 1 Phòng khám số 2 Phòng khám số 3 Phòng khám số 4 Phòng khám số 1 Phòng khám số 2 

8 11/01 Thứ Năm GS.TS.Phạm Gia Khải PGS.TS.Phạm T.Hồng Thi Ths.Lê Thanh Bình 
Ths.Lê Xuân Thận 

Ths. Phan Tuấn Đạt 
PGS.TS.Trương Thanh Hương Ths.Nguyễn Thị Minh Lý 

9 12/01 Thứ  Sáu PGS.Nguyễn Ngọc Quang TS. Phạm Thái Sơn TS. Phạm Minh Tuấn 
Ths.Nguyễn Tuấn Hải 

Ths. Nguyễn Hữu Tuấn 
Ths .Văn Đức Hạnh TS.Đỗ Kim Bảng 

10 13/01 Thứ  Bảy BSCKII Anh Ngọc Ths. Nguyễn Đức Nhương 
 

 
   

 Từ 15/1 đến  20/1 
 

 
     

1 15/01 Thứ  Hai TS.Phạm Trần Linh TS. Tô Thanh Lịch 

 

TS.Hàn Nhất Linh 

 

TS.Khổng Nam Hương 

Ths.Nguyễn Phương 
Ths.Đặng Minh Hải ThS..Nguyễn Thị Hải Yến 

2 16/01 Thứ Ba GS.TS..Đỗ Doãn Lợi TS. Trần Văn Đồng TS.Phạm  Hoàn Tiến 
Ths.Trần Bá Hiếu 

Ths.Lê Xuân Thận 
ThS.Trần Tuấn Việt ThS. Ng,Tuấn Hải 

3 17/01 Thứ  Tư PGS.TS. Đinh T.Thu Hươnng PGS.TS.Nguyễn T.Bạch Yến 

 

TS.Trần Song Giang 

 

TS.Phạm Tuyết Nga 

Ths.Nguyễn Mạnh Quân 
ThS.Giáp Minh Nguyệt Ths. Bùi Nguyên Tùng 

4 18/01 Thứ Năm GS.TS.Phạm Gia Khải PGS.TS.Phạm T.Hồng Thi Ths.Lê Thanh Bình 
Ths.Phan Tuấn Đạt 

ThS. Phạm Nhật Minh 
PGS. Trương Thanh Hương ThS. Trịnh Việt Hà 

5 19/01 Thứ Sáu PGS.Nguyễn Ngọc Quang TS.Phạm Minh Tuấn TS.Phạm Thái Sơn 
ThS Đỗ Thúy Cẩn 

Ths.Nguyễn Thị Duyên 
ThS. Nguyễn T.Hải Yến ThS. Lê Anh Tuấn 

6 20/01 Thứ  Bảy Ths. Đỗ Thị Thu Trang BSCKII Anh Ngọc     

 Ngày 22/1 đến 27/1       



STT Ngày Thứ 

Buổi sáng: 7 h - 11h30 (4 phòng khám) Buổi chiều: 13h30 - 16h30 (2 phòng khám) 

Phòng khám số 1 Phòng khám số 2 Phòng khám số 3 Phòng khám số 4 Phòng khám số 1 Phòng khám số 2 

1 22/1 Thứ  Hai TS.Tô Thanh Lịch TS. Trần Linh TS.Khổng Nam Hương 
Ths,Nguyễn Hữu Tuấn 

Ths.Nguyễn Phương Anh 
Ths.Ng Thị Hải Yến Ths.Nguyễn Mạnh Quân 

2 23/1 Thứ  Ba GS.Đỗ Doãn Lợi TS. Trần Văn Đồng TS.Phạm  Hoàn Tiến 
Ths,Trần Bá Hiếu 

TS.Phan Đình Phong 
Ths.Trịnh Việt Hà TS.Đỗ Phương Anh. 

3 24/1 Thứ Tư PGS.TS. Đinh T.Thu Hương TS.Nguyễn Quốc Thái PGS.TS.Nguyễn T.Bạch Yến 
TS.Phạm Tuyết Nga 

Ths Trịnh Việt Hà 
Ths.Nguyễn Đức Nhương Ths.Trần Huyền Trang 

4 25/1 Thứ Năm GS.TS.Phạm Gia Khải PGS.TS.Phạm T.Hồng Thi Ths.Lê Thanh Bình 
Ths.Phan Tuấn Đạt 

Ths.Lê Xuân Thận 
PGS.Trương Thanh Hương Ths.Nguyễn Thị Duyên 

5 26/1 Thứ Sáu PGS.Đỗ Quốc Hùng Ths.Nguyễn Minh Hùng TS.Vũ Kim Chị 
Ths.Viên Hoàng Long 

Ths.Trần Hải Yến 
TS.Đỗ Phương Anh TS.Đỗ Kim Bảng 

6 27/1 Thứ Bảy Ths.Đỗ Thị Thu Trang Ths. Trần Bá Hiếu     

 Ngày 29/1 đến 31/1       

1 29/1 Thứ  Hai TS.Tô Thanh Lịch TS. Hàn Nhất Linh PGS.Đỗ Quốc Hùng 
TS.Phạm Minh Tuấn 

Ths.Giáp Minh Nguyệt 
TS.Trần Linh Ths.Dương Ngọc Long 

2 30/1 Thứ  Ba GS.Đỗ Doãn Lợi TS. Trần Văn Đồng TS.Phạm  Hoàn Tiến 
Ths.Nguyễn Hữu Tuấn 

TS.Phan Đình Phong 
Ths.Viên HoàngLong Ths.Ng Thi.Thu Hương 

3 31/1 Thứ Tư PGS.TS.Nguyễn T.Bạch Yến PGS.Đinh Thu Hương Ths.Đỗ Thúy Cẩn 
TS.Vũ Kim Chi 

Ths.Đỗ Quốc Hiển 
Ths.Trần Bảo Trang ThS.Trần Huyền Trang 



 


